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I.MỤC TIÊU, NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ
CHỦ ĐỀ: 

LỚP HỌC CỦA BÉ
Nhán

h 1 Nhánh 2 Nhánh 
3

Nhánh 
4tt

 
tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

1  I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ 
CHẤT  #  Thể 

chất  # # # #

4 1

Thực hiện đúng 
kỹ thuật và thuần 
thục các động tác 
trong bài tập thể 

dục theo hiệu 
lệnh, nhịp bản 

nhạc/bài hát. Bắt 
đầu và kết thúc 
động tác đúng 

nhịp.

 

Tập kết hợp 4 
động tác cơ 
bản trong bài 
tập thể dục 
:Ồ sao bé 
không lắc

Bài 1: Ồ sao bé 
không lắc ( tập 
theo lời bài hát)   

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x TDS TDS TDS TDS

16 2

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động đi theo hiệu 
lệnh

 Đi theo hiệu 
lệnh

Tiết học : Đi 
theo hiệu lệnh
HĐNT:Trò 
chơi di theo 
hiệu lệnh

https://y
outu.be/-
nryBsgm
eh8?si=x
HW0kTZv
awleLnE
G

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x

HĐH
+HĐ
NT

   

https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
https://youtu.be/-nryBsgmeh8?si=xHW0kTZvawleLnEG
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

32 16

Phối hợp được 
tay,chân,cơ thể 
khi bò thẳng 
hướng

 

Bò thẳng 
hướng  trong 
đường hẹp 
(3mx35-40)

Tiết học : Bò 
thẳng hướng 
trong đường 
hẹp (3mx35-
40)HĐNT:Trò 
chơi  bò teong 
đường hẹp

https://y
outu.be/
8iStmycH
Dkk?si=s
DSGsKJ2h
4WKwha
a

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x   HĐH+

HĐNT  

46 28

Giữ thăng bằng cơ 
thể và thể hiệnsức 
mạnh  cơ bắp khi 
bật tại chỗ

 Bật nhảy tại 
chỗ

Tiết học :Bật 
tại chỗ
HĐNT: Trò 
chơi bật tại chỗ

https://y
outu.be/t
3yklMuk
VvY?si=5
2YSpfw4
Mirts-BS

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x  HĐH+H

ĐNT   

48 30

Giữ được thăng 
bằng cơ thể khi 
thực hiện vận 
động bật qua các 
vòng

 Bật qua các 
vòng

Tiết học :Bật 
qua các vòng
HĐNT:Trò 
chơi bật qua 
các vòng

https://y
outu.be/
YZTUEn9
szeg?si=
MyAkPL
WYYGrgn
tFx

Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x    HĐH+

HĐNT

51 32

Thực hiện được 
vận động cổ 

tay,ngón tay,bàn 
tay khi thực hiện 

thao tác 
khuấy,đảo

 Rót,khuấy,
đảo

Trò chơi:Nấu 
bột,cháo  Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất x HĐG HĐG HĐG HĐG

https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/8iStmycHDkk?si=sDSGsKJ2h4WKwhaa
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/t3yklMukVvY?si=52YSpfw4Mirts-BS
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
https://youtu.be/YZTUEn9szeg?si=MyAkPLWYYGrgntFx
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

62 43 Biết lật mở các 
trang sách  Lật mở trang 

sách

Bé xem tranh 
chuyện, An 

bum
 Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất  HĐG HĐG HĐG HĐG

77 55

Biết xúc miệng 
bằng nước muối 
sau khi ăn dưới sự 
hướng dẫn của cô

 

Xúc miệng 
bằng nước 
muối sau khi 
ăn

Dạy trẻ sau giờ 
ăn trẻ biết xúc 

miệng
 Lớp 

học
Lớp 
học

Thể 
chất x VS-

AN VS-AN VS-AN VS-AN

80 58

Biết chấp nhận: 
đội mũ khi ra 
nắng; đi giày dép; 
mặc quần áo ấm 
khi trời lạnh

 

Tập thói quen 
tốt: đội mũ 
khi ra nắng; 
đi giày dép; 
mặc quần áo 
ấm khi trời 
lạnh

Dạy trẻ thường 
xuyên biết một 
số thói quên đội 
mũ, nón khi đi 

nắng, mưa
-Biết nói với 
cô, người lớn 
khi quần áo 

bẩn, ướt, nóng 
quá, lạnh quá

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thể 
chất x

ĐTT 
+HĐ
NT

ĐTT 
+HĐNT

ĐTT 
+HĐN

T

ĐTT 
+HĐN

T

84  II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN 
THỨC  #  #  # # # #

86 61

Có khả năng tìm 
đồ vật vừa mới cất 
giấu qua nghe âm 
thanh

 Tìm đồ vật 
cất dấu

 Trò chơi:  Tai 
ai tinh  Lớp 

học
Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

96 67

Biết một số đặc 
điểm nổi bật và 
cách sử dụng  đồ 
chơi quen thuộc

 

Tên đặc điểm 
nổi bật, công 
dụng và cách 
sử dụng đồ 
chơi quen 
thuộc của bản 
thân và của 
nhóm lớp

Tiết học:
-Nhận biết 
những đồ chơi 
bé thích
HĐG: Đồ chơi 
bé thích

 Lớp 
học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x    HĐH+

HĐG

109 76

Biết được đặc 
điểm của ngày 
trung thu,những 
hoạt động cuả  
ngày tết trung thu

x

Nhận biết 
đặc 
điểm,hoạt 
động của 
ngày tết 
trung thu

Tiết họcNhận 
biết đặc 
điểm,hoạt động 
của ngày tết 
trung thu
HĐG:  Trung 
thu của bé

https://y
outu.be/t
x9G97N2
37A?si=7
QM6_y-
dHBRhXP
XC

Lớp 
học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
  HĐH+H

ĐG   

114 80

 Chỉ, nói tên, lấy 
hoặc cất đúng đồ 
chơi màu đỏ, vàng 
theo yêu cầu

 Màu đỏ-vàng

Tiết 
học|:NBPB: 
Màu đỏ -
vàngHĐG: Bé 
phân biệt màu

https://y
outu.be/
_pctAHW
VLLc?si=j
gnO6qK8
7JMe5dt
o

Lớp 
học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x

HĐH
+HĐ

G
   

124 89
Nói được tên các 
bạn trong 
nhóm,lớp

 Các bạn của 
bé 

Tiết học : Các 
bạn của bé
HĐG: Tô màu 
các bạn

https://y
outu.be/
_pctAHW
VLLc?si=j
gnO6qK8

Lớp 
học

Lớp 
học

Nhậ
n 

thức
x   HĐH+

HĐG  

https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/tx9G97N237A?si=7QM6_y-dHBRhXPXC
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
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CHỦ ĐỀ: 
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Các 
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chơi bé 
yêu 
thích

7JMe5dt
o

12
7  III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN 

NGỮ  #  #  # #  #

131 94

Hiểu nội dung 
chuyện ngắn đơn 
giản: Trả lời được 
các câu hỏi về tên 

truyện, tên và 
hành đọng của các 

nhân vật

 

Nghe cô kể 
chuyện:Đôi 
bạn tốt

Tiết học:
Kể chuyện: Đôi 
bạn tốt
HĐC: Nghe 
câu chuyện 
"Đôi bạn tốt:

https://y
outu.be/
DR44me
oGSSE?si
=sKaJSnG
j7J97yOq
d

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x

HĐH
+HĐ

C
   

141 95

 Hiểu nội dung bài 
thơ,ca dao,đồng 

dao,hò vè,câu đố. 
Trả lời được các 
câu hỏi về tên bài 
thơ,ca dao,đồng 
dao,hò vè,câu đố

 

Nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố

Đọc cho trẻ 
nghe các bài 
thơ, ca dao, 
đồng dao, hò 
vè, câu đố:  
Bạn mới, Bé 
đến lớp, Trăng 
sáng, Đôi bạn 
tốt,…..

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x HĐC HĐC HĐC HĐC

151 96
Đọc bài đông dao 
kết hợp chơi trò 
chơi

x
Đọc bài đông 
dao kết hợp 
chơi trò chơi

Cho trẻ đọc 
đồng dao kết 
hợp chơi trò 
chơi: Nu na nu 
nống, Lộn cầu 
vồng,…

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x   ĐTT ĐTT

https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/_pctAHWVLLc?si=jgnO6qK87JMe5dto
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
https://youtu.be/DR44meoGSSE?si=sKaJSnGj7J97yOqd
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

153 98

 Hiểu nội dung bài 
hát. Trả lời được 
các câu hỏi về tên 

bài hát

 

Nghe các bài 
hát

Cho trẻ lắng 
nghe các bài 
hát trên băng 
đĩa,máy tính,cô 
hát trẻ nghe: 
Trường chúng 
cháu là trường 
mầm non, Vui 
đến trường, Đi 
học về, Ngày 
vui của bé, Đên 
trung thu,…

 

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x ĐTT ĐTT HĐC HĐC

166 101

Đọc được bài 
thơ,ca dao,đồng 
dao với sự giúp 
đỡ của cô giáo

 

Đọc các đoạn 
thơ,bài thơ 
ngắn có  câu 
3-4 tiếng: Bé 
đến lớp, Chia 
đồ 
chơi,Trăng 
sáng

Tiết học:
- Thơ: Bé đến 
lớp,Bạn 
mới,Trăng sáng
HĐC: Ôn lại 
các bài thơ

https:/
/youtu
.be/wx

5r-
EX8QA
A?si=H
88Mp2
OB3dV
527vJ

Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x  HĐH+H

ĐC
HĐH+
HĐC

HĐH+
HĐC

178 104 Bày tỏ nhu cầu 
của bản thân  

Thể hiện nhu 
cầu, mong 
muốn và hiểu 
biết bằng 1-2 

Khuyến khích 
trẻ bày tỏ các 
nhu cầu của 

bản thân

 Lớp 
học

Lớp 
học

Ngô
n 

ngữ
x HĐC HĐC HĐC HĐC

https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
https://youtu.be/wx5r-EX8QAA?si=H88Mp2OB3dV527vJ
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

câu đơn giản 
18
6  IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI  #  # #  # #  # #

199 118

Biết thể hiện 1 số 
hành vi xã hội đơn 
giản qua trò chơi 

giả bộ

 

Tập sử dụng 
đồ dùng, đồ 
chơi

Trò chơi:Bế 
em,nấu 
ăn,khám 
bệnh,bán hàng

 Lớp 
học

Lớp 
học

TCK
NX
H

x HĐG HĐG HĐG HĐG

200 119

Biểu lộ sự thân 
thiện với mội 

trường cây xanh: 
không bẻ cành 
ngắt hoa. Tập 

làm một số việc 
chăm sóc cây

x

Giúp trẻ biết 
yêu quý và 
chăm sóc cây 
xanh

Dạy trẻ tưới 
cây, nhổ cỏ, 
lau lá cây 
trong giờ hoạt 
động ngoài trời

 Lớp 
học

Lớp 
học

TCK
NX
H

 HĐN
T HĐNT HĐNT HĐNT

203 121
Biết chào, tạm 
biệt, cảm ơn, ạ, 

vâng ạ
 

Thực hiện 1 
số hành vi 
văn hóa và 
giao tiếp: 
Chào tạm 
biệt, cảm ơn, 
nói từ"dạ", " 
vâng ạ"

Rèn trẻ biết 
cách giao tiếp 
chaò  hỏi ,cảm 
ơn…cô giáo và 

người lớn

 Lớp 
học

Lớp 
học

TCK
NX
H

x HĐC HĐC HĐC HĐC
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

207 123
Biết hát theo 1 vài 
bài hát/ bản nhạc 
quen thuộc

 

Hát theo nhạc 
bài hát:Đi 
nhà trẻ,Đu 
quay, Đêm 
trung thu

Tiết học:
-Dạy hát: Đêm 
trung thu,Đi 
nhà trẻ,Vui đến 
trường
HĐC:Ôn lại 
các bài hát

https://y
outu.be/t
PVqHWg
aUzE?si=
8gonEi6LI
r9UHooc

Lớp 
học

Lớp 
học

TCK
NX
H

x
HĐH
+HĐ

C

HĐH+H
ĐC

HĐH+
HĐC  

217 124

Biết  vận động 
đơn giản theo 1 
vài bài hát/ bản 
nhạc quen thuộc

 

Tập vận động 
đơn giản theo 
nhạc bài 
hát:Bóng tròn 
to

Tiết học:
-Dạy vận 
động:Bóng tròn 
to

https://y
outu.be/
y1bNjAK2
a7A?si=p
V5-
rEEuEXl7
FIDU

Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x    HĐH+
HĐC

22
9 126

Thích cầm bút, 
di màu,vẽ  

nguệch ngoặc, 
nặn, xếp hình 

trang trí theo chủ 
đề  

 

Di màu về 
chủ đê:" 
Lớp học của 
bé

Tiết học:
-Di màu đền 
ông sao, Cầu 
trượt  Lớp 

học
Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x
HĐH
+HĐ

G

HĐH+H
ĐG   

238 130

 Thích Chơi vơi 
màu nước và tạo 
ra các sản phẩm 
đơn giản theo sự 
hướng dẫn của 

cô

x

Tập in tranh 
bằng màu 
nước

Tiết học:
Chấm trang trí 
cái váy 
  Lớp 

học
Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x   HĐH+
HĐG  

https://youtu.be/tPVqHWgaUzE?si=8gonEi6LIr9UHooc
https://youtu.be/tPVqHWgaUzE?si=8gonEi6LIr9UHooc
https://youtu.be/tPVqHWgaUzE?si=8gonEi6LIr9UHooc
https://youtu.be/tPVqHWgaUzE?si=8gonEi6LIr9UHooc
https://youtu.be/tPVqHWgaUzE?si=8gonEi6LIr9UHooc
https://youtu.be/tPVqHWgaUzE?si=8gonEi6LIr9UHooc
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
https://youtu.be/y1bNjAK2a7A?si=pV5-rEEuEXl7FIDU
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

252 131
Có khả năng xé 
vun giấy,vo, vò, 
dán trang trí hình

 -Vo giấy
Tiết học:
- Vo: Vo viên 
bi 

 Lớp 
học

Lớp 
học

Thẩ
m 
mỹ

x    HĐH+
HĐG

    Chia theo 
lĩnh vực Tổng số:     163 17 17 18 18

Trong đó: - Lĩnh vực thể chất 6 6 6 6

             -  Lĩnh vực nhận thức 2 2 2 2

              - Lĩnh vực ngôn ngữ 4 4 5 5

    - Lĩnh vực TCKNXH&TM 5 5 5 5

    Tổng số:      22 22 23 23
    Trong đó: - Đón trả trẻ 3 3 3 3
    Đón trả trẻ 2 2 2 2
    
    

Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích sáng 0 0 0 0

    
    

Đón trả trẻ + Chơi - tập theo ý thích chiều 1 1 1 1

    - Thể dục sáng 1 1 1 1
    

Chia theo 
hoạt động 

trong chế độ 
sinh hoạt

- Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 1 1 1 1
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

    0 0 0 0

    
Hoạt động học + Chơi - tập theo ý thích sáng

0 0 0 0
    Chơi - tập theo ý thích (buổi sáng) 1 1 1 1
     + Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 0 0 0 0
    Chơi - tập ngoài trời (HĐNT) 3 3 3 3
    Chơi - tập ngoài trời 2 2 2 2

     Chơi – tập có chủ đinh +Hoạt động ngoài trời 1 1 1 1

    Chơi - tập ngoài trời + Đón trả trẻ 0 0 0 0

    Chơi - tập ngoài trời + Chơi - tập theo ý thích (buổi 
chiều) 0 0 0 0

     Hoạt động góc ( HĐG) 5 5 5 5
Chơi - tập Hoạt động góc 3 3 3 3
Chơi – tập có chủ đinh + Hoạt động góc 2 2 2 2

     - Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1
    Vệ sinh - ăn ngủ 1 1 1 1
    Vệ sinh - ăn ngủ + Đón trả trẻ 0 0 0 0
     Chơi - tập theo ý thích (HĐC) 4 4 5 5
    Chơi - tập theo ý thích (buổi chiều) 3 3 4 4
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CHỦ ĐỀ: 
LỚP HỌC CỦA BÉ

Nhán
h 1 Nhánh 2 Nhánh 

3
Nhánh 

4tt
 

tt
 Mục tiêu chủ  đề

PT
CT

 

Mạng nội 
dung chủ đề 
 

Mạng hoạt 
động chủ đề

 

Nguyê
n học 
liệu

 

Địa 
điểm 

tổ 
chức

 

Phạ
m vi 
thực 
hiện
 

Thu
ộc 

lĩnh 
vực

 

Mục 
tiêu -
nội 

dung 
cốt 
lõi
 

Lớp 
học 
của 
bé

Bé vui 
trung 
thu

Các 
bạn 

của bé

Đồ 
chơi bé 
yêu 
thích

    Chơi – tập có chủ định + Chơi - tập theo ý thích (buổi 
chiều) 1 1 1 1

     - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0
     -  Lễ hội 0 0 0 0
    - Chơi – tập có chủ định 5 5 5 5
     .+ Giờ thể chất 1 1 1 1
     .+ Giờ nhận thức 1 1 1 1
     .+ Giờ ngôn ngữ 1 1 1 1
    
    

Chia cụ thể 
hoạt động chơi 
tập có chủ định

.+ Giờ TC-KNXH- thẩm mỹ 2 2 2 2

II.DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

Tên chủ đề nhánh
Số tuần thực 

hiện
Thời gian thực hiện Người phụ trách

Ghi chú về sự điều 
chỉnh (nếu có)

Nhánh 1: Lớp học của bé 1 Từ ngày 9/9 - 13/9 Vũ Thị Hải Yến

Nhánh 2: Bé vui trung thu 1 Từ ngày 16/9 - 20/9 Lê Thị Lởi

Nhánh 3: Các bạn của bé 1 Từ ngày 23/9 -  27/9 Vũ Thị Hải Yến

Nhánh 4: Đồ chơi của bé 1 Từ ngày 30/9 -  4/10 Lê Thị Lởi

III.CHUẨN BỊ:
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Nhánh “Lớp học của bé” Nhánh “Bé vui trung thu” Nhánh “Các bạn của bé”
Nhánh “Đồ chơi bé yêu 

thích”

Giáo viên

- Xây dựng kế hoạch hoạt động 
giáo dục chủ đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề 
lớp học của bé
- Nội dung các bài hát, thơ, câu 
chuyện về chủ đề CĐ lớp học 
của bé
- Xây dựng môi trường cho trẻ 
hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 
Tranh ảnh , video , đồ dùng về 
bé và các bạn như: Hình ảnh các 
bạn của bé đang chơi, Hình ảnh 
bạn trai, bạn gái, đồ chơi
- Trò chuyện với trẻ về các bạn 
trong lớp của bé.

- Xây dựng kế hoạch hoạt động 
giáo dục chủ đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về chủ đề 
Bé vui trung thu
- Nội dung các bài hát, thơ, câu 
chuyện về chủ đề CĐ Bé vui 
trung thu
- Xây dựng môi trường cho trẻ 
hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 
Bé vui trung thu
Tranh ảnh , video , đồ dùng về 
Bé vui trung thu như: Đèn ông 
sao,bánh trung thu, đồ chơi 
trung thu
- Trò chuyện với trẻ về 
Tranh ảnh , video , đồ dùng về 
Bé vui trung thu

- Xây dựng kế hoạch hoạt động 
giáo dục chủ đề, tuần, ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ các 
bạn của bé
- Nội dung các bài hát, thơ, câu 
chuyện về chủ đề 
- Xây dựng môi trường cho trẻ 
hoạt động theo chủ đề nhánh.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ chơi, 
nguyên học liệu phục vụ chủ đề: 
Các bạn của bé 
Tranh ảnh , video , đồ dùng về 
Hình ảnh các bạn của bé, sở 
thích,trò chơi yêu thích
- Trò chuyện với trẻ về các bạn 
của bé

- Xây dựng kế hoạch hoạt 
động giáo dục chủ đề, tuần, 
ngày.
- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ 
Đồ chơi bé yêu thích
- Nội dung các bài hát, thơ, 
câu chuyện về chủ đề CĐ 
Đồ chơi bé yêu thích
- Xây dựng môi trường cho 
trẻ hoạt động.
- Chuẩn bị đủ đồ dùng, đồ 
chơi, nguyên học liệu phục 
vụ chủ đề: Tranh ảnh, đồ 
dùng, đồ chơi về chủ đề 
như: Cầu trượt, bóng, búp 
bê, xâu vòng...

-  Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn và góp ý để 
giáo viên sửa đổi.
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 

-  Duyệt nội dung chuyên môn, 
kế hoạch bài soạn.
- Tư vấn góp ý vào kế hoạch 
hoạt động, tạo môi trường theo 

-  Duyệt nội dung chuyên môn, kế 
hoạch bài soạn.
- Bổ sung, trang bị đầy đủ đồ 
dùng đồ chơi thực hiện theo chủ 

-  Duyệt nội dung chuyên 
môn, kế hoạch bài soạn.
- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết 
bị dạy học cho giáo viên và 
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Nhánh “Lớp học của bé” Nhánh “Bé vui trung thu” Nhánh “Các bạn của bé”
Nhánh “Đồ chơi bé yêu 

thích”

Nhà 
trường

hoạt động, tạo môi trường theo 
chủ đề.
- Đầu tư đồ dùng nguyên học 
liệu cho lớp theo chủ đề.

chủ đề đề. trẻ.

Phụ 
huynh

- Sưu tầm tranh ảnh về CĐ Các 
bạn của bé
- Sưu tầm, ủng hộ các loại lịch 
cũ, hoạ báo, chai lọ, lá khô…
- Kết hợp cùng với GV cung cấp 
cho trẻ một số kiến thức gần gũi 
về bản thân bé và các bạn trong 
lớp.
- Chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ 
đến trường.

. Sưu tầm tranh ảnh về CĐ 
Tranh ảnh , video , đồ dùng về 
Bé vui trung thu 
- Sưu tầm các loại lịch cũ, hoạ 
báo, hộp lọ…
- Tạo không khí vui tươi giúp trẻ 
hứng thú khi đến lớp.

-  Ủng hộ cho lớp một số nguyên 
học liệu, tranh ảnh để làm đồ 
chơi. 
- Trò chuyện với trẻ về các bạn 
của bé
- Chuẩn bị tâm thế tốt cho trẻ đến 
trường

- Ủng hộ một số nguyên học 
liệu, tranh ảnh để làm đồ 
dùng, đồ chơi. 
- Kết hợp cùng với GV cung 
cấp cho trẻ một số kiến thức 
gần gũi về một số đồ dùng, 
đồ chơi trong lớp.

HIỆU PHÓ CHUYÊN MÔN                                                                                         GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM
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